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KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM 

GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 

 

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 

2021-2030; theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản 

số 589/LĐTBXH-BVCSTE ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-

2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với các nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, trẻ em 

được an toàn, khỏe mạnh, được học tập và phát huy tối đa tiềm năng của trẻ. 

Xây dựng phát triển nguồn lực tương lai có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh 

và thân thiện; giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận thông tin, các dịch 

vụ xã hội và tham gia các hoạt động xã hội của trẻ em giữa các vùng miền. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu 1: Phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng cho trẻ em. 

- Chỉ tiêu 1: tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em 

đạt 65% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 2: tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm 

sóc phát triển toàn diện đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 3: giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống còn 6,5 trẻ /1.000 trẻ 

đẻ sống vào năm 2025 và 06 trẻ/1.000 trẻ đẻ sống vào năm 2030; giảm tỷ suất tử 

vong của trẻ em dưới 1 tuổi xuống còn 09 trẻ/1.000 trẻ đẻ sống vào năm 2025 và 

08 trẻ/1.000 trẻ đẻ sống vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 

xuống còn 14,5 trẻ/1.000 trẻ đẻ sống vào năm 2025 và 13 trẻ/1.000 trẻ đẻ sống 

vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 4: giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng 

theo tuổi xuống dưới 9% vào năm 2025 và dưới 6% vào năm 2030; giảm tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống 17% vào 

năm 2025 và dưới 15% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh 
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dưỡng thể béo phì xuống dưới 5% đối với nông thôn và dưới 10% đối với thành 

thị vào năm 2025 và năm 2030 

- Chỉ tiêu 5: tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc 

xin đạt 97% vào năm 2025 và 98% vào năm 2030; 98% trẻ em dưới 5 tuổi được 

tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 6: tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con là dưới 2% vào năm 

2030. 

- Chỉ tiêu 7: phấn đấu 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ 

sinh vào năm 2025 và duy trì 100% đến năm 2030. 

b) Mục tiêu 2: bảo vệ trẻ em 

- Chỉ tiêu 8: giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em là 

1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. 

- Chỉ tiêu 9: giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống dưới 

4,5% vào năm 2025 và xuống dưới 4% vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 10: giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 

đến 17 tuổi xuống 4% vào năm 2025 và xuống 3,5% vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 11: giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 

550/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 500/100.000 vào năm 2030: giảm tỷ suất 

trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 14/100.000 trẻ em vào năm 

2025 và xuống còn 12/100.000 vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 12: phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, 

hỗ trợ kịp thời. 

- Chỉ tiêu 13: từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số 

cuộc tảo hôn từ 3% đến 5% hằng năm giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030. 

- Chỉ tiêu 14: tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 98,5% 

vào năm 2025, phấn đấu 100% vào năm 2030. 

c) Mục tiêu 3: giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em 

- Chỉ tiêu 15: phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về 

sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội đạt 99,1% vào năm 2025 và 99,3% vào năm 

2030. 

- Chỉ tiêu 16: tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,8% vào 

năm 2025 và 99,9% vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 17: tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,5% vào năm 

2025 và đạt 99,6% vào năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu 

học dưới 0,08% vào năm 2025 và dưới 0,05 % vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 18: tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,99% vào 

năm 2025 và duy trì đến năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung 

học cơ sở dưới 0,02% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. 



- Chỉ tiêu 19: phấn đấu 100% trường học tiểu học, THCS, THPT có dịch 

vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em vào năm 2025. 

- Chỉ tiêu 20: tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học 

sinh khuyết tật đạt 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em 

khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa 

nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% 

vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 21: phấn đấu tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui 

chơi dành cho trẻ em đạt 40% vào năm 2025 và 45% vào năm 2030. 

d) Mục tiêu 4: sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em 

- Chỉ tiêu 22: phấn đấu 30% trẻ em từ 07 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về 

các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp vào năm 2025 và 35% vào năm 

2030. 

- Chỉ tiêu 23: phấn đấu 85% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về 

quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. 

- Chỉ tiêu 24: tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô 

hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 30% vào năm 2025 và 

35% vào năm 2030. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025 của Trung ương, của tỉnh; xây 

dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu về trẻ em giai đoạn 2021-2025 và đến 

năm 2030 bảo đảm bám sát chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với thực tiễn 

của tỉnh. 

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh và các sở, ngành, địa phương để triển khai thực 

hiện 

- Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em hàng năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030. 

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em 

- Triển khai đầy đủ các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tới các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư 

và đối tượng thụ hưởng. 

- Rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành của tỉnh để đề xuất UBND tỉnh 

về việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ 

trợ chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi, chính sách cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng khó 

khăn, miền núi, dân tộc thiểu số phù hợp với từng giai đoạn, nhằm bảo đảm thực 

hiện một số quyền cơ bản của trẻ em. 



3. Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự 

lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch 

vụ an sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 

a) Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mạng lưới, mô hình cung cấp 

dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có sự lồng ghép, phối hợp, chuyển tuyến liên 

ngành, liên cấp theo hình thức dịch vụ một cửa và các gói dịch vụ tiếp cận trẻ 

em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em tại gia đình và cộng đồng. 

- Xây dựng, nhân rộng mô hình dịch vụ xã hội dành cho trẻ em như: thí 

điểm, phát triển mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt một cửa 

cấp tỉnh tại Tổng đài tư vấn miễn phí (18001769); mô hình Văn phòng công tác 

xã hội cấp huyện, xã; phát triển văn phòng/điểm tư vấn hỗ trợ tâm lý trong 

trường học và hỗ trợ các dịch vụ xã hội trong bệnh viện; phát triển mô hình 

chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... 

- Xây dựng, phát triển các mô hình, dịch vụ cung cấp kỹ năng bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em dành cho trẻ em, cha mẹ, người nuôi dưỡng, người chăm sóc 

trẻ em. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân viên công tác xã hội 

chuyên nghiệp và kiêm nhiệm; đội ngũ cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp, 

bảo vệ trẻ em và các dịch vụ an sinh xã hội khác. 

- Kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban điều hành Hệ 

thống Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, huyện; Ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

cấp xã. 

- Phát triển mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em ở cơ sở; nghiên cứu xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp. 

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn 

nâng cao năng lực, hướng dẫn thực hành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm 

hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ cung cấp dịch vụ xã hội, nhân viên công tác xã 

hội, cán bộ, nhân viên các cơ sở trợ giúp trẻ em. 

c) Duy trì, phát triển hệ thống cơ sở có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt 

cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp tỉnh, huyện, xã 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hệ thống cho các cơ sở bảo trợ 

xã hội cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có chức năng, nhiệm vụ 

chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

- Duy trì hoạt động các cơ sở, mô hình, hoạt động cung cấp dịch vụ bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em chuyên biệt ở các cấp: mô hình giáo dục chuyên biệt, phục 

hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ rối nhiễu tâm trí, trẻ mắc hội chứng 

nghiện internet... 

- Xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và giá cung cấp dịch vụ 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

4. Truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn 

phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu của về trẻ em và 

giải quyết các vấn đề về trẻ em 



a) Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm và hình thức truyền thông, giáo 

dục, vận động xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng 

và truyền thông trực tiếp đến gia đình, cơ sở giáo dục và cộng đồng phù hợp với 

các nhóm đối tượng. 

b) Tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động xã hội nâng 

cao kiến thức, kỹ năng về: thực hiện quyền trẻ em; chăm sóc, phát triển toàn 

diện trẻ em tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; phòng, 

chống xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành 

chính; bảo vệ trẻ em trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phòng, chống tai nạn, 

thương tích ở trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ 

em nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu, Diễn 

đàn trẻ em... 

c) Phát huy quyền tham gia của trẻ em thông qua các hoạt động truyền 

thông, giáo dục do trẻ em khởi xướng; hỗ trợ, hướng dẫn trẻ em tổ chức các sự 

kiện, hoạt động của trẻ em. 

d) Sử dụng môi trường mạng để trẻ em chủ động, sáng tạo tham gia vào 

các vấn đề về trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; cơ sở giáo dục, cơ 

sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hướng dẫn, tạo điều kiện cho trẻ em được sử 

dụng Internet để học tập, giao tiếp, được truy cập trên website của nhà trường và 

mạng xã hội an toàn hiệu quả; thành lập các nhóm trẻ em nòng cốt, phát động 

trẻ em trong trường học cộng đồng xây dựng chương trình, hoạt động theo sáng 

kiến, hoạt động để trẻ em thực hiện. 

5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, cán bộ thực 

hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp 

Nghiên cứu xây dựng tài liệu; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

sâu chuyên ngành về quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác xã hội. 

Trao đổi và áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm của quốc tế và các địa phương trong 

nước vào thực tiễn của tỉnh; tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực 

hiện chương trình, mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết thực hiện các 

quyền trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em 

a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất việc thực 

hiện pháp luật, chính sách, chương trình về trẻ em; giải quyết kịp thời đơn thư 

và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em; giải quyết, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của trẻ em, cha mẹ, người giám hộ, tổ chức đại diện tiếng nói nguyện 

vọng của trẻ em. 

b) Rà soát, hệ thống, ban hành chỉ tiêu thống kê về trẻ em; hướng dẫn và 

tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, thống kê định kỳ các dữ liệu về trẻ 

em trong đó quan tâm khảo sát, điều tra, cập nhật đầy đủ thông tin về trẻ em, 

tình hình xâm hại trẻ em và các tác động đến việc thực hiện quyền trẻ em. Kết 

nối, liên thông cơ sở dữ liệu về trẻ em với cơ sở dữ liệu khác (nếu có). 



c) Hằng năm, tổ chức hội thảo hoặc hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về thực hiện quyền trẻ 

em trên địa bàn. 

7. Bố trí nguồn lực về bảo vệ trẻ em, vận động nguồn lực và sự tham 

gia của xã hội 

a) Bố trí kinh phí hàng năm ở các cấp, các ngành nhằm thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó đảm 

bảo nguồn lực hỗ trợ mỗi thôn, bản, khu phố bố trí 01 cộng tác viên xã hội thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

b) Xã hội hóa và thực hiện hiệu quả nguồn lực xã hội hóa trong công tác 

bảo vệ chăm sóc trẻ em, trong đó: 

- Vận động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức, doanh 

nghiệp, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em, các mục tiêu, chỉ 

tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. 

- Phát động phong trào xã hội hóa xây dựng “công trình nhân ái”, “tiếp 

sức em đến trường”, “đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”... 

- Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức vận động xã hội hóa để chăm sóc, hỗ trợ trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

- Kêu gọi xã hội hóa, hợp tác công - tư xây dựng các trung tâm/điểm văn 

hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại cộng đồng, trường học. 

8. Đẩy mạnh, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thông tin, truyền 

thông, giáo dục, vận động xã hội phù hợp từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà 

trường, cộng đồng xã hội và trẻ em về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

- Cung cấp, kết nối các dịch vụ xã hội kịp thời, có chất lượng cho trẻ em 

và gia đình của trẻ em. Xây dựng các mô hình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

phù hợp với tình hình địa phương, phù hợp với các nhóm đối tượng. Xã hội hóa 

các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các 

doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, kỹ thuật cho Chương 

trình và các hoạt động trợ giúp trẻ em nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng 

cuộc sống, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tăng cường phối hợp và hợp tác trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình/quy chế phối hợp 

liên ngành để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình: Ngân sách nhà nước theo phân 

cấp; nguồn huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp 

khác. 

2. Hằng năm (tháng 7) các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh được giao nhiệm 

vụ chủ trì triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch này lập dự toán kinh 



phí gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp để gửi Sở Tài chính (đối 

với cấp tỉnh) thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

3. UBND cấp huyện, UBND cấp xã cân đối, bố trí nguồn kinh phí của địa 

phương theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch này. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Là cơ quan đầu mối thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với 

các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện; định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả 

thực hiện theo quy định; tham mưu cho tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp dự toán, kế hoạch ngân sách cấp 

tỉnh thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể; gửi Sở 

Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền giao dự toán, phân bổ kinh phí 

thực hiện Kế hoạch. 

b) Chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu 1, 2, 8, 

9, 10, 11, 12, 22, 23, 24 của Kế hoạch. 

c) Hướng dẫn, triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động 

xã hội về thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; Tháng hành 

động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu hàng năm; Diễn đàn trẻ em 

theo định kỳ. 

d) Xây dựng, hướng dẫn, thực hiện và phát triển các mô hình phát triển 

toàn diện trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em, thúc 

đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; chủ trì xây dựng mô 

hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội. 

đ) Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ, kỹ năng bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức, đặc 

biệt là cấp cơ sở; cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. 

e) Khảo sát, điều tra, nghiên cứu về trẻ em, tình hình xâm hại trẻ em và 

các tác động đến việc thực hiện quyền trẻ em; xây dựng hệ thống dữ liệu trẻ em 

của tỉnh, hướng dẫn kết nối liên thông cơ sở dữ liệu trẻ em với các cơ sở dữ liệu 

khác. 

g) Kiểm tra liên ngành và chuyên đề về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ 

em, chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch. 

h) Phối hợp với Tỉnh Đoàn thực hiện và phát triển mô hình Hội đồng trẻ 

em, Câu lạc bộ của trẻ em; phối hợp với Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh 

Quảng Ninh trong các hoạt động bảo vệ và trợ giúp trẻ em; phối hợp với các sở, 

ngành phát triển các mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu 7, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 của Kế hoạch. 



b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có bạo 

lực; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học 

sinh về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; thí điểm mô hình 

đối thoại học đường, tổ chức các hoạt động để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ 

em trong trường học; phát triển mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong 

trường học. 

c) Tăng cường giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh. 

Tích hợp, lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các 

chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, năng 

lực, sự phát triển của trẻ em. 

d) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho trẻ em được sử dụng Internet để học tập, 

giao tiếp trên website của nhà trường và trên mạng xã hội an toàn, hiệu quả; 

thanh lập các nhóm trẻ em nòng cốt trong trường học tham gia tích cực các hoạt 

động bảo vệ trẻ em, đề xuất sáng kiến vì trẻ em. 

đ) Thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đặc 

biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phong trào 

vận động, trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động của các câu lạc 

bộ, đội tuyên truyền viên măng non. 

3. Sở Y tế 

a) Chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu 3, 4, 5, 6 

của Kế hoạch. 

b) Thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án về chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là địa bàn có tỷ lệ cao về trẻ em bị suy dinh 

dưỡng. 

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, 

phòng chống dịch bệnh cho trẻ em tới cộng đồng; hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc 

sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, trẻ em di cư, trẻ 

em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; phát 

triển mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong bệnh viện. 

4. Sở Văn hóa và Thể thao 

a) Chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ tiêu 21 của Kế 

hoạch; ưu tiên tham mưu, hướng dẫn xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao 

dành cho trẻ em, nhất là các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn. 

b) Thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em 

trong các hoạt động văn hóa, thể thao; hướng dẫn, trang bị kiến thức và kỹ năng 

cho gia đình về thực hiện quyền trẻ em; thí điểm mô hình nhóm gia đình đồng 

hành cùng trẻ em để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong gia đình. 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các sản phẩm 

văn hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa bảo đảm cho trẻ em được tiếp 

cận môi trường văn hóa lành mạnh. 

5. Sở Tư pháp: chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai chỉ tiêu 14 của 

Kế hoạch; truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em trong quá 



trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính; thí điểm mô hình về cung cấp dịch vụ 

nuôi con nuôi trong nước. 

6. Ban Dân tộc: chủ trì, tham mưu hướng dẫn triển khai chỉ tiêu 13 của 

Kế hoạch; truyền thông, phổ biến giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

7. Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các sở, ngành liên quan, địa phương trong việc phối hợp hỗ trợ, can thiệp, 

bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; phòng ngừa tái phạm, quản lý, 

giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, 

chống tội phạm xâm hại trẻ em để thực hiện chỉ tiêu 09 của Kế hoạch. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tổ chức cá nhân hoạt 

động trên môi trường mạng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, vận 

động xã hội phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại 

trẻ em trên môi trường mạng. Thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, 

phản ánh thông tin về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và cung cấp thông tin 

kịp thời cho các ngành liên quan để bảo vệ an toàn cho trẻ em; bảo đảm quyền 

bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông; 

hướng dẫn để trẻ em tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, 

xuất bản, thông tin trên Internet dành cho trẻ em và liên quan đến trẻ em, các 

dịch vụ Internet xung quanh trường học; nghiên cứu đề xuất vấn đề bảo vệ trẻ 

em trên môi trường mạng; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn 

tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục “vì trẻ em”, đưa tin bài 

thường xuyên về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

9. Sở Du lịch: thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại 

trẻ em, lao động trẻ em trong các hoạt động du lịch; tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn 

sử dụng lao động trẻ em và xâm hại trẻ em. 

10. Sở Tài chính: hằng năm, thẩm định dự toán kinh phí để thực hiện Kế 

hoạch do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo để trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí và 

thanh quyết toán theo quy định; hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí thực 

hiện Kế hoạch tại cấp huyện, xã. 

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì tổng hợp, bố trí vốn đầu tư phát triển 

để thực hiện Chương trình, vận động các nguồn hỗ trợ phát triển khác cho việc 

thực hiện Chương trình. Hằng năm, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương lồng 

ghép các mục tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. 

12. Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn thực hiện các quy định về kiện toàn cán bộ 

làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định phù hợp với từng thời kỳ; 

đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 



13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan thành viên của Mặt trận Tổ quốc căn 

cứ phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo trong ngành, tổ chức tham 

gia thực hiện tốt các hoạt động của Kế hoạch; tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia chăm sóc, giáo dục, 

bảo vệ trẻ em” tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, 

cơ chế, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì và phát triển mô hình Hội 

đồng trẻ em; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực 

hiện chỉ tiêu 22, 23, 24 của Kế hoạch. 

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch 

cụ thể để thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu 

và phù hợp tình hình thực tế của địa phương; bố trí nguồn kinh phí của địa 

phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2030; lồng ghép các mục tiêu, 

nội dung của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương và kiểm 

tra, rà soát việc đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với 

trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em; xử lý nghiêm và 

kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là các vụ việc 

xâm hại trẻ em - đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách 

của trung ương, của tỉnh dành cho trẻ em; thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo 

định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế 

hoạch, cụ thể hóa các hoạt động của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/3/2021 (gửi qua Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội); hằng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch và 

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch lồng ghép cùng báo cáo công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

  

 

Nơi nhận: 

- Bộ Lao động TB&XH; (báo cáo) 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo) 

- Bộ Y tế; (báo cáo) 

- Bộ Công an; (báo cáo) 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; (báo cáo) 

- CT, các PCTUBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các Tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- V0,1,2,3; các Chuyên viên NCTH; 

- Lưu: VT, VX2. 
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